1. THEO DÕI VỀ HỌC SINH.
	TT
	Lớp
	Đầu năm
	Cuối kì I
	Cuối năm
	Ghi chú

	
	
	Sĩ
 số
	Nữ
	Đội viên
	Con TB, BB
	Khuyết tật
	Giáo viên chủ nhiệm
	Sĩ số
	Tăng (giảm)
	Lý do
	Sĩ số
	Tăng (giảm)
	Lý do
	

	1
	6A
	38
	19
	35
	
	
	Vũ Thanh Giang
	
	
	
	
	
	
	

	2
	6B
	37
	10
	30
	
	
	Trương Thanh Huệ
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	75
	29
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	7A
	32
	  23
	32
	
	
	Nguyễn Thị Minh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	7B
	29
	9
	29
	
	
	Nguyễn Hải Yến
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7C
	28
	  9
	30
	
	
	Nguyễn Thị Bích
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	89
	41
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	8A
	35
	25
	27
	
	
	Trần Thị Duyên
	
	
	
	
	
	
	

	8
	8B
	29
	13
	42
	
	
	Nguyễn Thị Chi
	
	
	
	
	
	
	

	
	8C
	27
	7
	40
	
	
	Nguyễn Thị Yêm
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	91
	45
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9A
	43
	31
	24
	
	
	Vũ Lương Yên
	
	
	
	
	
	
	

	10
	9B
	35
	12
	23
	
	
	Phạm Thanh Huyền
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	78
	43
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T/trường
	333
	158
	333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. DANH SÁCH GIÁO VIÊN
	TT
	Họ và tên

	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ
	Tháng

năm vào ngành
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo

	1
	Trần Quốc Lệ
	26/01/75
	HT
	16/10/00
	x
	ĐHSP

	2
	Phan Hồng Quang
	11/04/74
	HP
	05/09/98
	x
	ĐHSP

	3
	Vũ Văn Cường
	24/08/81
	TTTTN
	05/09/02
	x
	CĐSP

	4
	Vũ Thị Lương Yên
	28/08/78
	
	01/09/00
	x
	ĐHSP

	5
	Phạm Văn Hưng
	13/04/89
	
	05/09/15
	
	CĐSP

	6
	Nguyễn Thị Hương
	03/01/91
	
	05/09/15
	
	ĐHSP

	7
	Nguyễn Thị Phượng
	10/11/83
	BCHCĐ
	01/09/06
	
	ĐHSP

	8
	Nguyễn Thị Thư
	16/04/71
	
	01/09/92
	x
	ĐHSP

	9
	Nguyễn Thị Nga
	12/11/66
	
	01/09/87
	x
	ĐHSP

	10
	Nguyễn Thị Chi
	29/06/71
	TPTTN
	31/08/91
	
	ĐHSP

	11
	Phạm Thị Cúc
	22/12/73
	TTTXH
	14/09/93
	x
	ĐHSP

	12
	Nguyễn Thị Hải Yến
	08/04/77
	
	05/09/98
	x
	CĐSP

	13
	Nguyễn Thị Bích
	10/10/70
	
	01/10/92
	
	CĐSP

	14
	Trương Thanh Huệ
	11/12/77
	TPTXH
	07/09/99
	x
	CĐSP

	15
	Phạm Thị Thu Huyền
	26/10/74
	CTCĐ
	05/09/97
	x
	CĐSP

	16
	Lương Thị Duyên
	29/10/81
	
	01/09/03
	x
	CĐSP

	17
	Vũ Thanh Giang
	25/05/76
	
	01/09/97
	x
	ĐHSP

	18
	Nguyễn Thị Minh
	13/08/65
	
	05/09/85
	
	CĐSP

	19
	Nguyễn Thị Yêm
	02/04/70
	
	01/03/99
	x
	ĐHSP

	20
	Phạm Thị Ảnh
	22/09/83
	TPT
	01/09/04
	
	CĐSP 

	21
	Nguyễn Thị Thuỷ
	17/10/75
	
	01/03/03
	
	TC

	22
	Nguyễn Thị Loan
	10/11/86
	BTĐTN
	01/10/07
	
	THCN

	23
	Đoàn Hồng Thanh
	24/05/87
	
	05/09/08
	
	ĐH

	24
	Phạm Thị Miến
	03/1/89
	
	05/09/15
	
	ĐH

	25
	Trần Thị Duyên
	1985
	
	24/8/2015
	x
	  ĐHSP

	26
	Nguyễn Hồng Hạnh
	1994
	
	22/8/2016
	
	  CĐSP

	CM đào tạo
	Đoàn viên
	Chỗ ở gia đình hiện nay
	Số con
	Hệ số Lương
	Danh hiệu thi đua năm trước
	Ghi chú

	Toán Tin
	
	Ngọc Sơn – Tứ Kỳ
	02
	3,99
	LĐTT
	

	Toán
	
	Tái Sơn- Tứ Kỳ 
	02
	3,99
	LĐTT
	

	Hóa Sinh
	
	Đại Đồng - Tứ Kỳ 
	02
	3,33
	LĐTT
	

	Toán
	
	TP Hải Dương
	02
	3,66
	HTNV
	

	Toán
	x
	An Thanh- Tứ Kỳ 
	0
	HĐ
	HTNV
	

	Toán
	x
	Đại Đồng- Tứ Kỳ 
	0
	HĐ
	    HTNV
	

	Sinh-CN
	
	TP Hải Dương
	02
	3,00
	LĐTT
	

	V.lí
	
	TP Hải Dương
	02
	4,65
	HTNV
	

	Thể dục
	
	TP Hà Nội
	02
	4,65
	HTNV
	

	Thể dục
	
	TP Hải Dương
	02
	4,32
	CSTĐCS
	

	Văn
	
	TP Hải Dương
	01
	4,32
	LĐTT
	

	Văn
	
	TP Hải Dương
	02
	3,99
	LĐTT
	

	Văn-Sử
	
	TP Hải Dương
	02
	4,65
	LĐTT
	

	Văn
	
	TP Hải Dương
	02
	3,99
	LĐTT
	

	Văn
	
	Đại Đồng- Tứ Kỳ 
	02
	3,99
	LĐTT
	

	Văn-Địa
	
	Kỳ Sơn- Tứ Kỳ 
	02
	3,03
	LĐTT
	

	T.Anh
	
	TP Hải Dương
	02
	4,32
	LĐTT
	

	T.Anh
	
	TP Hải Dương
	02
	4,89
	LĐTT
	

	T.Anh
	
	TP Hải Dương
	02
	3,99
	HTNV
	

	Văn-Nhạc
	x
	Kỳ Sơn-  Tứ Kỳ 
	02
	3,03
	LĐTT
	

	K.toán
	
	Kỳ sơn- Tứ Kỳ 
	02
	3,06
	HTNV
	

	Thiết bị
	x
	Tái Sơn- Tứ Kỳ 
	02
	2,41
	HTNV
	

	Thư viện
	x
	Đại Đồng- Tứ Kỳ 
	01
	2,41
	HTNV
	

	Văn thư
	x
	Gia Lộc
	01
	HĐ
	HTNV
	

	Toán
	x
	Phượng Kỳ - Tứ Kỳ
	02
	HĐ
	HTNV
	

	Toán
	x
	Bình Lãng- Tứ Kỳ
	0
	HĐ
	/
	


3.DANH HIỆU CÁ NHÂN
	STT
	Họ và tên
	Danh hiệu năm trước
	Danh hiệu đăng ký
	Ghi chú

	1
	Trần Quốc Lệ
	LĐTT
	CSTĐCS
	

	2
	Phan Hồng Quang
	LĐTT
	CSTĐCS
	

	3
	Vũ Văn Cường
	LĐTT
	CSTĐCS
	

	4
	Vũ Thị Lương Yên
	HTNV
	CSTĐCS
	

	5
	Phạm Văn Hưng
	HTNV
	LĐTT
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	      HTNV
	LĐTT
	

	7
	Nguyễn Thị Phượng
	LĐTT
	LĐTT
	

	8
	Nguyễn Thị Thư
	HTNV
	CSTĐCS
	

	9
	Nguyễn Thị Nga
	HTNV
	LĐTT
	

	10
	Nguyễn Thị Chi
	CSTĐCS
	CSTĐCS
	

	11
	Phạm Thị Cúc
	LĐTT
	LĐTT
	

	12
	Nguyễn Thị Hải Yến
	LĐTT
	CSTĐCS
	

	13
	Nguyễn Thị Bích
	HTNV
	LĐTT
	

	14
	Trương Thanh Huệ
	LĐTT
	LĐTT
	

	15
	Phạm Thị Thu Huyền
	LĐTT
	LĐTT
	

	16
	Lương Thị Duyên
	LĐTT
	LĐTT
	

	17
	Vũ Thanh Giang
	LĐTT
	CSTĐCS
	

	18
	Nguyễn Thị Minh
	HTNV
	LĐTT
	

	19
	Nguyễn Thị Yêm
	HTNV
	LĐTT
	

	20
	Phạm Thị Ảnh
	LĐTT
	LĐTT
	

	21
	Nguyễn Thị Thuỷ
	HTNV
	LĐTT
	

	22
	Nguyễn Thị Loan
	LĐTT
	LĐTT
	

	23
	Đoàn Hồng Thanh
	HTNV
	LĐTT
	

	  24
	Phạm Thị Miến
	       HTNV
	         LĐTT
	

	  25
	Trần Thị Duyên
	        HTNV
	         LĐTT
	


4.THEO DÕI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	TT
	Họ và tên
	Tên SKKN
	Kq cấp trường
	Kq cấp huyện
	Kq cấp tỉnh

	1
	Trần Quốc Lệ
	
	
	
	

	2
	Phan Hồng Quang
	
	
	
	

	3
	Vũ Văn Cường
	Các Phương pháp cân bằng phản ứng hóa học cho HS THCS
	
	
	

	4
	Vũ Thị Lương Yên
	Vẽ yếu tố hình phụ trong bài hình học
	
	
	

	5
	Phạm Văn Hưng
	Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Casio THCS
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh THCS
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Phượng
	Bảo lưu ( Loại B cấp huyện )
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thư
	Toán biến trở trong mạch điện
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Nga
	Một số phương pháp bổ trợ trong chạy ngắn
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Chi
	Một số phương pháp giảng dạy nâng cao thành tích.
	
	
	

	11
	Phạm Thị Cúc
	Áp dụng mô hình trương học mới VNEN vào việc dạy các bài ôn tập trong chương trình Ngữ Văn 7
	
	
	

	12
	Nguyễn Hải Yến
	Rèn kỹ năng làm bài văn Nghị luận cho học sinh lớp 9
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Bích
	Rèn kỹ năng luyện nói cho học sinh lớp 6
	
	
	

	14
	Trương Thanh Huệ
	Cách làm bài văn nghị luận lớp 7
	
	
	

	15
	Phạm Thu Huyền
	Phương pháp cảm thụ thơ Trung đại lớp 9`
	
	
	

	16
	Lương Thị Duyên
	Hướng dẫn học sinh lớp 9 tự học phần: “Địa lý kinh tế”
	
	
	

	17
	Vũ Thanh Giang
	Phương pháp dạy đọc cho học sinh THCS
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Minh
	Đọc hiểu Tiếng Anh lớp 7
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị Yêm
	Giáo dục đạo đức rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
	
	
	

	20
	Phạm Thị Ảnh
	Kinh nghiện dạy Âm nhạc thường thức kết hợp chơi trò chơi.
	
	
	

	21
	Trần Thị Duyên
	Một số biện pháp giúp học sinh biến đổi các biểu thức hữu tỉ
	
	
	

	22
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh THCS
	
	
	


5.THEO DÕI HỘI GIẢNG
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Đợt I
	Đợt II
	Ghi chú

	
	
	Môn
	Điểm
	XL
	Môn
	Điểm
	XL
	

	1
	Vũ Văn Cường
	Hóa
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị Duyên
	Toán
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Văn Hưng
	Toán
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hương
	Toán
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Phượng
	Sinh
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thư
	Lý
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Nga
	TD
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Chi
	TD
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Cúc
	Văn
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Văn
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Bích
	Sử
	
	
	
	
	
	

	12
	Trương Thanh Huệ
	Văn
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Thị Thu Huyền
	Văn
	
	
	
	
	
	

	14
	Lương Thị Duyên
	Địa
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Thanh Giang
	Anh
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Minh
	Anh
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Yêm
	Anh
	
	
	
	
	
	

	18
	Phạm Thị Ảnh
	Nhạc
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Toán
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Thị Lương Yên
	Toán
	
	
	
	
	
	


6. THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 9

	TT
	Đội tuyển
	   Đăng ký
	Kết quả
	Số giải
	Ghi chú

	1
	Toán
	11
	
	
	

	2
	Lý
	17
	
	
	

	3
	Hoá
	9
	
	
	

	4
	Sinh
	7
	
	
	

	5
	Văn
	9
	
	
	

	6
	Sử
	11
	
	
	

	7
	Địa
	15
	
	
	

	8
	Anh
	5
	
	
	

	9
	Casio
	15
	
	
	

	11
	Điền kinh
	7
	
	
	


7.THEO DÕI CHUYÊN ĐỀ
	TT
	Tên chuyên đề
	Đối tương tham gia
	Kết quả dạy thể nghiệm
	Nhận xét

	1
	Môn Sinh
	GV tổ KHTN
	Kết quả tiết dạy thể nghiệm tốt
	- GV tổ KHTN tham gia nhiệt tình, trách nhiệm

- GV môn Sinh đã tích cực tham gia hội học hội giảng hưởng ứng chuyên đề

	2
	Môn Ngữ Văn 
	GV tổ KHXH
	Kết quả tiết dạy thể nghiệm tốt
	- GV tổ KHXH tham gia nhiệt tình, trách nhiệm

- GV môn Ngữ Văn đã tích cực tham gia hội học hội giảng hưởng ứng chuyên đề

	3
	Môn Toán
	GV tổ KHTN
	Kết quả tiết dạy thể nghiệm tốt
	- GV tổ KHTN tham gia nhiệt tình, trách nhiệm

- GV môn Toán đã tích cực tham gia hội học hội giảng hưởng ứng chuyên đề



	4
	Môn Tiếng Anh
	GV tổ KHXH
	Kết quả tiết dạy thể nghiệm tốt
	- GV tổ KHXH tham gia nhiệt tình, trách nhiệm

- GV môn Tiếng Anh đã tích cực tham gia hội học hội giảng hưởng ứng chuyên đề


8.THEO DÕI NGOẠI  KHOÁ
	STT
	Tên ngoại khóa
	Đối tương tham gia
	GV phụ trách
	Nhận xét

	1
	Môn Thể Dục
	HS toàn trường
	- Đ/c: Nga

- Các đ/c GV  tổ KHTN
	Ngoại khóa được HS tham gia đông đủ, sôi nổi. Tạo được sân chơi bổ ích cho HS 

	2
	Môn Ngữ Văn- CLB: “Em yêu Văn học dân gian”
	HS toàn trường
	- Đ/c: Yến

- Các đ/c GV  tổ KHXH
	Ngoại khóa được HS tham gia sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào học Văn trong nhà trường.

	3
	Môn Sinh Học 
	HS toàn trường
	- Đ/c Chi, Phượng

- Các đ/c GV  tổ KHTN
	Ngoại khóa được chuẩn bị tốt, có tác dụng hỗ trợ KT cho HS, góp phần thúc đẩy việc học môn Sinh học 

	4
	Môn Lịch Sử :“Về nguồn”
	HS toàn trường
	- Đ/c Bích

- Các đ/c GV  tổ KHTN
	Ngoại khóa được chuẩn bị chu đáo, cung cấp cho HS kiến thức Lịch Sử. HS tham gia tích cực, hứng thú


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016- 2017

TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG.

( Từ 22/8/2016 đến………

1.Tổ KHTN.
	TT
	Họ và tên
	Phân công CM
	Số tiết

	1
	Đ/c Cường
	Hóa8(6)+Hóa9(4)+BDHóa(3)+TT(4)+C.nghệ9B(1) 
	18

	2
	Đ/c Duyên
	Toán8A(4)+Lý6(2)+Lý7C(1)+CN8A(4)
	11

	3
	Đ/c Phượng
	Sinh9(4)+Sinh8(6)+ Sinh7(6)+BDSinh(3) 
	19

	4
	Đ/c Nga
	TD6(4)+TD7(6)+Sinh 6(4)+CNghệ6(4)
	18

	5
	Đ/c Chi
	TD8(6)+TD9(4)+BDTD9(3)+CN8B(4)+TTND(2)
	19

	6
	Đ/c Thư
	Lý9(4)+Lý8(3)+Lý7AB(2)+C.Nghệ8(4,5)+BDLý9(3)+TCLý9(2)
	18,5

	7
	Đ/c Yên
	Toán9(8)+TCToán9(2)+CN9A(4)+CNghệ9A(1)+BDToán9(3)
	18

	8
	Đ/c Hưng
	Toán8BC(8)+ TCToán8(6)+ BDCasio9(2) +GDNGLL(1)+cntt(1)
	18

	9
	Đ/c Quang
	Toán 6A(4)
	4

	10
	Đ/c Lệ
	Toán 7A(4)
	4

	11
	Đ/c Hương
	Toán7BC(8)+TCToán 7(3) 
	11

	12
	Đ/cYến
	Mỹ thuật 6,7,8,9
	9

	13
	Đ/c Hạnh
	Toán 6B(4)+TC Toán6(2)+C.nghệ7(4,5)
	10,5


2.Tổ KHXH.
	TT
	Họ và tên
	Phân công
	Số tiết

	1
	Đ/c Huệ
	Văn 6(8)+CN6B(4)+ Thư ký(2)+TCV6(2)+Sử6(2)
	18

	2
	Đ/c Huyền
	Văn 9(10)+CN9B(4)+CĐ(4)+BD Văn9(3)
	21

	3
	Đ/c Cúc
	Văn 8AC(8)+TT(4)+Sử7(6)
	18

	4
	Đ/c Yến
	Văn7AB(8)+CN7B(4)+TCVăn 7(3)+Địa7AB(4)
	19

	5
	Đ/c Duyên
	Văn8B(4)+Địa6(2)+Địa7C(2)+Địa8(4,5)+Địa9(3)+BDĐịa(3)
	18,5

	6
	Đ/c Bích
	Văn7C(4)+Sử9(3)+BDSử(3)+CN7C(4) +Sử8(4,5)
	18,5

	7
	Đ/c Giang
	Anh9(4)+ Anh6(6)+CN6A(4)+BDAnh(3)+H.dẫn IOE6,9(1)
	18

	8
	Đ/c Minh
	Anh7(9)+CN7A(4)+CD7(3)+CD6(2)
	18

	9
	Đ/c Yêm
	Anh8(9)+ CD8(3)+ CN8C(4)+CD9(2)+ H.dẫn IOE7,8(1)
	19

	10
	Đ/c Ảnh
	Nhạc(9)+TPT(10)
	19


PHẦN CHUẨN BỊ

NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP
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